
ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP 1 

MÔN : TOÁN 5 

Câu 1: Đặt tính rồi tính 

      a) 16 phút 48 giây + 12 phút 27 giây b) 15 giờ 21 phút – 2 giờ 6 phút 

             16 phút  48 giây                                         15 giờ   21 phút 

             12 phút  27 giây                                           2 giờ     6 phút 

             28 phút  75 giây                                         13 giờ   15 phút 

     Hay  29 phút  15 giây 
 

      c) 3,15 x 1,6 d) 4,05 : 1,5 

             3, 15                                                           4,0,5       1, 5 

                1,6                                                            10 5       2, 7 

          1 8 9 0                                                                 0 

          3 1 5 

           5, 0 4 0 

Câu 2 : Tính giá trị biểu thức :      15,5  –  6,25 : 0,5  

= 15,5  –      12,5 

=        3 

Câu 3 : Điền số thập phân 

4079 dm3 = 4,079 m3
 

 

3kg 51g   = 3,051 kg 

Câu 4 : Lúc 6 giờ một ô tô đi từ A với vận tốc 55 km/giờ và đến B lúc 12 giờ 

30 phút. Dọc đường ô tô nghỉ mất 30 phút. Tính độ dài quãng đường 

AB. 

Giải 

Thời gian ô tô đi thật sự là : 

 12 giờ 30 phút  -  6 giờ  -  30 phút  =  6 giờ 

 Quãng đường AB dài : 

 55  x  6   =  330 (km) 

     Đáp số: 330 km 
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